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THÔNG TƯ  LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU TẠI  CHƯƠNG XVII 
“CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ  


Để áp dụng đúng đắn và thống nhất một số điều tại chương XVII - Các tội phạm về môi trường của BLHS năm 1999 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm được hiểu là nếu một người đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi được nêu tại khoản 1 của các Điều 187 và 188 BLHS, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  mà lại thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 của điều luật tương ứng đó.

2. Đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm  được hiểu là trước đó đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà lại thực hiện một trong các hành vi quy định tại chính điều luật đó.
3. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. 

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. 

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 2. Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 182 BLHS)

1. Các chất gây ô nhiễm môi trường, bức xạ, phóng xạ bao gồm khói, bụi; khí có chất hoặc mùi độc hại; dầu mỡ, hóa chất độc hại; xác động vật, thực vật; bức xạ điện từ, bức xạ ion hóa được phát ra trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị, vật liệu có nguồn bức xạ có hại; phóng xạ phát ra trong quá trình cất giữ, vận chuyển, sử dụng các nguồn phóng xạ tại các lò phản ứng hạt nhân, cơ sở nghiên cứu hạt nhân, thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ; và các yếu tố độc hại khác.
2. Vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là vượt quá mức quy chuẩn kỹ thuật cho phép do các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường quy định.

3. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng là khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về môi trường từ 3 lần đến dưới 5 lần hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần đến dưới 10 lần.

4. Gây hậu quả nghiêm trọng khác là gây tổn hại về sức khỏe hoặc thiệt hại về tài sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ đến dưới năm người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của dưới năm người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 11% đến 30 % và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 150 triệu;

c) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

5. Môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về môi trường từ 5 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 10 lần trở lên.

6. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác là gây tổn hại về sức khỏe hoặc thiệt hại về tài sản thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Làm chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 11% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ  70 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

đ) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở;

e) Gây hậu qủa nghiêm trọng được hướng dẫn tại khoản 4 Điều này và còn thực hiện một trong các hành vi: chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; đập phá nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiên của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ môi trường mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội độc lập.

Điều 3. Về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 182a BLHS)

1. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác được quy định tại danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại.

 Quản lý chất thải nguy hại là việc lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại; phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải nguy hại.

2. Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là đã thải vào môi trường hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại từ 3 lần đến dưới 5 lần hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại từ 5 lần đến dưới 10 lần.

3. Gây hậu quả nghiêm trọng khác là một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

4. Gây hậu quả rất nghiêm trọng là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định tại khoản 2 điều này và còn gây hậu quả nghiêm trọng khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này. 

5. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a) Thải vào môi trường chất thải nguy hại có hàm lượng hoặc nồng độ của một hoặc nhiều thành phần nguy hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại từ 5 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại từ 10 lần trở lên;

b) Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định tại khoản 2 điều này và còn gây hậu quả rất nghiêm trọng khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này. 

Điều 4. Về tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 182b BLHS)

1. Sự cố môi trường là các tai biến, rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

2. Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường là vi phạm các quy định sau:

a) Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

b) Lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện phòng ngừa sự cố môi trường;

c) Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;

d) Tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên;

đ) Thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường

3. Vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường bao gồm một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm các biện khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; không tổ chức hoặc tổ chức không đúng quy định các việc cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố;

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó sự cố kịp thời;

c) Không báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường;

d) Không thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của mình khi được yêu cầu.

4. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng được hiểu là làm thay đổi chất lượng và số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt và đời sống người dân.

5. Gây hậu quả nghiêm trọng khác là gây hậu quả trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

6. Gây hậu quả rất nghiêm trọng là làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng theo quy định tại khoản 4 Điều này và còn gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

7. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng theo quy định khoản 4 Điều này và còn gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này. 

Điều 5. Về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người (Điều 186 BLHS)

1. Dịch bệnh nguy hiểm cho người là những loại bệnh dễ lây nhiễm, dễ lan rộng và nhanh chóng từ người này sang người hoặc từ động vật sang người tại các cộng đồng dân cư. “Dịch bệnh nguy hiểm” được hiểu là những căn bệnh có khả năng gây tổn hại nặng đến sức khoẻ của người bị nhiễm và có tỷ lệ tử vong cao nhưng lại khó chữa trị hoặc chưa có khả năng chữa trị trong điều kiện hiện nay do Bộ Y tế quy định. (Một số loại dịch bệnh nguy hiểm cho người thường gặp là dịch tả, đậu mùa, SARS, cúm A H5N1, cúm A H1N1, bệnh than...)

2. Vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh là bất cứ đồ vật gì như phương tiện vận chuyển, các dụng cụ, phương tiện giết mổ động vật, vật liệu, bao bì đóng gói,  chứa đựng động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm cho người.

3. Vùng có dịch bệnh là khu vực được cơ quan có thẩm quyền công bố là có dịch theo quy định của pháp luật.

4. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là một trong các hành vi sau:

a) Cố tình mua bán, giết mổ, chế biến động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người;

b) Không tổ chức kịp thời việc khoanh vùng, tẩy uế khu vực có dịch để dịch bệnh lây lan thêm;

c) Người bị nhiễm bệnh không thực hiện các quy định về phòng ngừa bắt buộc để tránh lây lan dịch bệnh cho người khác;

d) Cố tình đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi khu vực điều trị hoặc khu vực cách ly của người bệnh;

đ)) Cố tình mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, công cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khả năng truyền bệnh nguy hiểm cho người;

e) Cố tình không cách ly hoặc không chấp hành quy định xử lý động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;  

g) Các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

5. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác với mức độ tổn hại về tính mạng, sức khỏe con người hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này.

Điều 6. Về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 187 BLHS)

1. Dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật được hiểu là loại bệnh dễ lây nhiễm, dễ lan rộng và nhanh chóng từ động vật, thực vật này sang động vật, thực vật khác tại các khu chăn nuôi, trồng trọt có khả năng làm cho một số lượng lớn cho động vật hoặc thực vật mắc bệnh hoặc bị chết hàng loạt, do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. (Ví dụ một số loại dịch bệnh nguy hiểm thường thấy ở động vật, thực vật là dịch long móng, lở mồm ở bò, lợn; dịch bò điên, dịch chó dại, mèo dại; dịch đóng dấu ở lợn; dịch cúm gia cầm v.v... và các dịch bệnh ở sinh vật thủy sinh).

2. Vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh là bất cứ đồ vật gì như các dụng cụ, phương tiện giết mổ động vật, vật liệu, bao bì đóng gói... chứa đựng động vật hoặc mang mầm bệnh có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.

3. Khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật là khu vực tiếp giáp, lân cận với vùng có dịch bệnh được công bố theo quy định của pháp luật. 

4. Đối tượng kiểm dịch là động vật, thực vật và sản phẩm động vật, thực vật, thức ăn chăn nuôi và các vật phẩm khác theo quy định của pháp luật.

5. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật là một trong các hành vi sau:

a) Cố tình không tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng dịch cho động vật hoặc không thực hiện các biện pháp chống dịch cho động vật, thực vật khi đã có quyết định công bố có dịch;

b) Cố tình mua bán, giết mổ, chế biến, sản xuất giống hoặc vứt xác động vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm dịch bệnh vi phạm các quy định của pháp luật về thú y và kiểm dịch thực vật;

c) Không tổ chức kịp thời việc khoanh vùng, tẩy uế khu vực có dịch để dịch bệnh lây lan thêm;

d) Cố tình mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, công cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khả năng truyền bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật;

đ) Cố tình không cách ly hoặc không chấp hành quy định xử lý động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;  
e) Cố tình không tiêu hủy động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, chết vì bệnh truyền nhiễm;
g) Các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.

6. Gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a) Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật có giá trị tương đương từ 70 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

7. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a) Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật có giá trị tương đương từ 250 triệu đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Điều 7. Về tội huỷ hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 188 BLHS)

1. Các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm khai thác được hiểu là những tàu đánh cá khai thác xa bờ không được khai thác trong vùng lộng và ven bờ, đèn chiếu sáng có tổng công suất vượt quá quy định, lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính 250 sức ngựa trở lên và các công cụ khai thác thủy sản khác trong danh mục cấm sử dụng theo quy định của Bộ Thủy sản, trừ trường hợp đã được cơ quan quản lý thủy sản có thẩm quyền chó phép để thu hoạch thủy sản nuôi của mình.

2. Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản được hiểu là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sinh, vi phạm các quy định về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a) Phá hủy các hệ sinh thái thủy sinh, làm mất nơi cư trú, kiếm mồi, bãi đẻ của giống thủy sinh, đặc biệt là loài thủy sinh nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ có nguy cơ tuyệt chủng do sử dụng các loại chất nổ hoặc hoá chất độc hại để khai thác thuỷ sản;

b) Gây tổn hại sức khoẻ con người hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

4. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a)  Làm mất sự đa dạng sinh học, phá hủy nghiêm trọng các hệ sinh thái thủy sinh, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản;

b) Gây tổn hại sức khoẻ con người hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này;

c) Gây hậu qủa nghiêm trọng được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này và còn thực hiện một trong các hành vi: chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; đập phá nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiên của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ môi trường mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội độc lập.

Điều 8. Tội hủy hoại rừng (Điều 189 BLHS)

1. Đốt rừng trái phép là hành vi cố ý làm cháy rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đốt rừng.

2. Phá rừng trái phép là hành vi chặt phá rừng, ken cây và các hành vi khác trái pháp luật làm cho cây rừng bị chết với bất kỳ mục đích gì, trừ trường hợp khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự.

3. Hành vi khác hủy hoại rừng là hành vi đào bới, nổ mìn, san ủi, đào, đắp ngăn nước thủy triều, tháo nước hoặc xả chất độc hại vào rừng trái pháp luật… làm cho cây rừng bị chết hành loạt, đất rừng bị ô nhiễm.

Trường hợp đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao cho tổ chức, tập thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp mà người được giao đã bỏ vốn đầu tư trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, thì bị xử lý như sau:

a) Nếu chủ rừng đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 BLHS;

b) Nếu người đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng mà không phải là chủ rừng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều luật tương ứng quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS.

4. Gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:

a) Đốt rừng, phá rừng hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng sản xuất với diện tích từ trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến hai lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính.

b) Gây thiệt hại về lâm sản có giá trị từ trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích đốt rừng, phá rừng hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khi hoặc nhiều tiểu khu.

c) Gây tổn hại sức khoẻ con người hoặc thiệt hại về kinh tế thuộc một trong các trường hợp quy định khoản 4 Điều 1 Thông tư này;

5. Hủy hoại diện tích rừng rất lớn là hủy hoại rừng sản xuất với diện tích từ trên hai lần đến bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính.

6. Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ là chặt phá các loại thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, IIA.

Trường hợp chặt phá các loại thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IA, IIA không xác định thiệt hại bằng diện tích theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 điều này (do chặt phá từng cây ở nhiều vị trí khác nhau trong cùng một tiểu khi hoặc nhiều tiểu khu), nhưng giá trị thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị chặt pháp từ trên 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với nhóm IA hoặc từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhóm IIA thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm d khoản 2 Điều 189 BLHS.

7. Gây hậu quả rất nghiêm trọng là gây hậu quả trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này và còn thực hiện một trong các hành vi: chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; đập phá nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ môi trường mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội độc lập.

8. Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn là hủy hoại rừng sản xuất với diện tích từ trên bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính

9. Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là hủy hoại các loại rừng này với diện tích trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính.

10. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Giá trị thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị chặt phá từ trên 60 triệu đồng đối với nhóm IA hoặc từ trên 100 triệu đồng đối với nhóm IIA, nếu không thuộc trường hợp được quy định tại các khoản 8 và 9 điều này;

b) Gây thiệt hại quy định tại các khoản 5 và 6 điều này và còn thực hiện một trong các hành vi: chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; đập phá nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ môi trường mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội độc lập.

Điều 9. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 BLHS) 

1. Săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là việc săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán các loại động vật rừng, động vật thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp; 

2. Vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loại động vật đó là vận chuyển, buôn bán thịt, xương, sừng, da, lông, ngà, móng, vẩy, răng và các bộ phận khác từ cơ thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB mà không có chứng từ, tài liệu hợp pháp hoặc có chứng từ, tài liệu nhưng không phù hợp. Trường hợp các bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm này đã được chế biến, chế tác thành hàng hóa hoặc nguyên vật liệu sửa dụng trong sản xuất nếu thuộc danh mục hàng cấm thì xử lý theo quy định của pháp luật đối với hàng cấm.

3. Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm là trường hợp sử dụng các loại vũ khí quân dụng, vũ khí quân dụng cải biến, các loại tên tẩm thuốc độc, dùng chất độc để đánh bả; hầm, hố cắm chông, bẫy kiềng lớn, bẫy cắm chông, bẫy gài lao, bẫy sập dùng khúc gỗ lớn hoặc răng sắt lớn; dùng đèn soi, gài súng và các công cụ, phương tiện nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật.

4. Săn bắt trong khu vực cấm là săn bắt trong khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia hoặc săn bắt trong các khu vực rừng, khu bảo tồn biển, vùng nước nội địa có quy định cấm khác.

5. Săn bắt vào thời gian bị cấm là săn bắt động vật rừng, động vật thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm vào mùa sinh sản hoặc vào mùa di cư đến của chúng.

6. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là một trong các trường  hợp sau:
a) Săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB với số lượng cá thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

b) Vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm của động vật rừng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

c) Săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có số lượng cá thể dưới mức “gây hậu quả nghiêm trọng” tại Phục lục kèm theo Thông tư này và còn vận chuyển, buôn bán trái phép các bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB có giá trị đến 50 triệu đồng.

Điều 10. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại (Điều 191a BLHS) 


1. Loài ngoại lai xâm hại là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng đã lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. Loài ngoại lai xâm hại có thể bao gồm các loài sinh vật ở tất cả các nhóm phân loại chính như vi rút, nấm, tảo, rêu, dương xỉ, thực vật bậc cao, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú. (như lục bình, ốc bươu vàng, ốc sên, chuột hải ly, rùa tai đỏ…).


2. Gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:


a) Làm giảm đa dạng sinh học hoặc làm mất đi một số loài sinh vật bản địa đang sinh sống tại đó;


b) Gây thiệt hại về tài sản từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.


3. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là một trong các trường hợp sau:


a) Làm suy thoái đa dạng sinh học, gây bệnh cho loài bản địa hoặc gây tuyệt chủng một loài bản địa trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hiệu lực của Thông tư

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày……tháng………năm ….

2. Điều 7 và Điều 8 của thông tư này thay thế hướng dẫn về tội hủy hoại rừng (Điều 189 BLHS) và tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 BLHS) tại mục 3 và mục 4 của Thông tư số 19/2007/TTLT/BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/03/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tọi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan hữu quan cần phản ánh kịp thời cho Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng dẫn kịp thời./.
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